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VIỆN ĐIỆN- TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHÓA HÀ NỘI
A. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Lãnh đạo và thông tin liên lạc
· Viện trưởng/Trưởng khoa/Giám đốc: TS. Nguyễn Huy Phương
· Địa chỉ: P322- Nhà C1 – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	
· Số ĐT liên hệ: 0983088599			E-mail: phuong.nguyenhuy@hust.edu.vn
2. Lực lượng cán bộ
Tổng số cán bộ:144 cán bộ. Trong đó 2 GS, 12 PGS và 56 tiến sĩ 
3. Bộ môn/Trung tâm/Phòng thí nghiệm
1- Bộ môn Hệ thống điện
2- Thiết bị điện điện tử
3- Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp
4- Điều khiển tự động
5- Tự động hóa công nghiệp.
4. Hoạt động khoa học công nghệ
· Các hướng nghiên cứu chính của Viện Điện bao gồm: nghiên cứu các chế độ vận hành ổn định tối ưu hệ thống điện; lưới điện thông minh; đảm bảo an ninh năng lượng; nghiên cứu thiết kế các thiết bị điện với các công nghệ mới; nghiên cứu các hệ thống đo lường, cảm biến và điều khiển nhằm nâng cao chất lượng trong hệ thống sản xuất công nghiệp. Nghiên cứu các hệ truyền động thông minh, điện tử công suất và ứng dụng.
· Các hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ của viện Điện bao gồm: Hợp đồng nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu các giải pháp giảm sự cố có nguyên nhân do sét đánh trên đường dây 220kV Thanh Thủy – Hà Giang – Thủy điện Tuyên Quang – Yên Bái – Thái Nguyên”. Hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ với Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Việt Sing. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức chạy thử đánh giá nghiệm thu hệ thống thiết bị làm sạch tàu chở dầu và kho chứa dầu nổi (với Tổng Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí).
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
1. Đào tạo sau đại học và hợp tác
· Đào tạo: 
+ Số Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2015: 146
+ Số Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2015:  7
+ Số NCS đang làm tại đơn vị:  45
· Hợp tác: Các cơ sở trong nước và nước ngoài đang hợp tác: không có



2. Đề tài/dự án triển khai trong năm 2015
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Chủ nhiệm tài/dự án
	Cơ quan giao nhiệm vụ
	Tổng kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị ứng dụng điện cao áp trong việc tách các phần tử có tính chất về điện khác nhau ứng dụng cho công nghệ tuyển khoáng sản
	Đinh Quốc Trí
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số: B2013.01.40
	500 triệu VNĐ
	1/2013 - 12/2014
	đã nghiệm thu câp cơ sở đạt (ngày 28/6/2015)
	

	2
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống điện 500kV Việt Nam nhằm phát hiện và cảnh báo nguy cơ rã lưới
	Nguyễn Xuân Tùng
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số:
B2014-01-76
	480triệu VNĐ
	1/2014-12/2015
	Đang thực hiện
	

	3
	Nghiên cứu kỹ thuật nạp năng lượng sử dụng công nghệ sóng điện từ. Ứng dụng trong thiết kế các nút cảm biến không dây tự chủ năng lượng
	Lê Minh Thùy
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số:B2015-01-93
	500 triệu VNĐ
	1/2015-12/2016
	Đang thực hiện
	

	4
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển nâng bằng từ trường cho bánh đà trong hệ thống tích lũy năng lượng
	Nguyễn Danh Huy
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số:B2015-01-94
	550 triệu VNĐ
	1/2015-12/2016
	Đang triển khai
	Viện KTĐK - TĐH quản lý

	5
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo biến tần 6 pha dùng cho động cơ điện từ trường dọc trục có stator kép.
	Nguyễn Huy Phương
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số: B2015-01-23
	550 triệu VNĐ
	1/2015-12/2016
	Đang triển khai
	Viện KTĐK - TĐH quản lý

	6
	Nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí ứng dụng phân tích hàm lượng khí Hydro hoà tan trong dầu máy biến áp lực do phóng điện và quá nhiệt.
	Hoàng Sĩ Hồng
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số: B2015-01-92
	500 triệu VNĐ
	1/2015-12/2016
	Đang triển khai
	

	7
	Nghiên cứu động cơ tự nâng sử dụng đệm từ trường
	Nguyễn Quang Địch
	NAFOSTED
107.01-2011.06
	794triệu VNĐ
	48 tháng (từ 2011 đến 2015) bao gồm cả thời gian gia hạn
	Đang triển khai
	

	8
	Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất lên đặc tính cách điện màng trong tụ điện
	Phạm Hồng Thịnh
	NAFOSTED
103.99-2012.68
	550triệu VNĐ
	2013-2014 (gia hạn đến 2/2016)
	Đang triển khai
	

	9
	Sử dụng các mạng nơ ron nhân tạo để đánh giá định lượng mức độ ổn định của các hệ thống điện
	Nguyễn Đức Huy
	NAFOSTED
102.05-2013.27
	500
	2014-3/2016
	Đang triển khai
	

	10
	Kết hợp các thuật toán thu nhỏ mô hình và phương pháp tích phân số áp dụng trong mô phỏng trường điện từ các hệ thống thiết bị điện có cấu trúc phức tạp
	Lê Đức Tùng
	NAFOSTED
102.01-2014.39
	570
	2015-2016
	Đang triển khai
	

	11
	Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đốt nóng bề mặt đến đặc trưng của cảm biến hóa học sóng âm bề mặt sử dụng một số vật liệu có cấu trúc nano.
	Hoàng Sĩ Hồng
	NAFOSTED
103.02-2014.47
	950
	1/2015-2017
	Đang triển khai
	

	12
	Nghiên cứu phát triển phương pháp kiểm tra không phá hủy các cấu trúc hàng không nhiều lớp sử dụng kỹ thuật dòng xoáy
	Cung Thành Long
	NAFOSTED
103.99-2014.31
	500
	3/2015-3/2017
	Đang triển khai
	

	13
	Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị ứng dụng kỹ thuật điện cao áp để xử lý chất thải điện tử
	Nguyễn Đình Thắng
	Sở KHCN Hà Nội
01C-02/01-2013-2
	1300
	1/2013- 6/2014
(đang xin gia hạn do kinh phí chuyển về chưa đủ - 4.12.2014. Gia hạn hết 2015)
	Đang triển khai
	

	14
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống các thiết bị đo và giám sát năng lượng thông minh không dây cho lưới điện thông minh.
	Nguyễn Hoàng Nam
	Sở KHCN Hà Nội
01C-02/06-2014-2
	1500 triệu VNĐ
	04/2014-03/2016
	Đã nghiệm thu cấp cơ sở đạt
	

	15
	Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm động cơ từ trở (Switched Reluctance Motor-SRM) ứng dụng cho máy bơm công suất 5,5 kW, 3 pha -4 cực, tốc độ 3000 vg/ph 
	Bùi Minh Định
	Trường ĐHBKHN
	50
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	16
	Mô phỏng các hiện tượng chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện có các lò hồ quang điện.
	Bạch Quốc Khánh
	Trường ĐHBKHN
	10
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	17
	Đánh giá ảnh hưởng của các nhà máy điện gió đến sự làm việc của hệ thống rơ le bảo vệ trên lưới điện truyền tải.
	Nguyễn Đức Huy
	Trường ĐHBKHN
	10
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	18
	Điều khiển tối ưu và cận tối ưu cho hệ máy bay trực thăng không người lái (UAV)
	Đào Phương Nam
	Trường ĐHBKHN
	10
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	19
	Nghiên cứu, chế tạo rơ le kỹ thuật số thông minh sử dụng cho việc nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy
	Nguyễn Văn Ánh
	Trường ĐHBKHN
	30
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	20
	Nghiên cứu điều khiển chống rung cho cơ cấu vận chuyển, chiết rót chất lỏng trong công nghiệp.
	Đào Quý Thịnh
	Trường ĐHBKHN
	10
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	21
	Nghiên cứu ảnh hưởng của điện gió đến độ an toàn cung cấp điện của Hệ thống điện Việt Nam năm 2020.
	Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh
	Trường ĐHBKHN
	10
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	22
	Xây dựng chương trình phát hiện và phân loại vật cản sử dụng Kinect di động ứng dụng trong điều khiển robot đi lại trong tòa nhà
	Nguyễn Thanh Hường
	Trường ĐHBKHN
	30
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	23
	Nghiên cứu chế　tạo bộ biến đổi Four-switch non-inverting buck-boost (FSBB) giả　lập pin mặt trời
	Vũ Hoàng Phương
	Trường ĐHBKHN
	30
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	

	24
	Thiết kế chế tạo bộ nguồn xung cho các ứng dụng chiếu sáng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và sáng tạo công nghệ
	Phạm Việt Phương
	Trường ĐHBKHN
	30
	1/2015-12/2015
	Đã nghiệm thu đạt
	



3. Các công trình công bố(Bôi đậm tên tác giả là người của đơn vị, dấu * cho tác giả đầu mối)
3.1. Công trình đăng trên tạp chí nằm trong danh mục ISI
1. Tran Hoai Linh*, Nguyen Duc Thao, Pham Van Nam, “A hardware implementation of intelligent ECG classifier”, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 34(3), 2015, pp. 905-919. (ISSN: 0332-1649).
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/COMPEL-05-2014-0119.
2. [bookmark: _GoBack]Tran Hoai Linh*, Pham Van Nam, Vuong Hoang Nam, “Multiple Neural Network Integration Using a Binary Decision Tree to Improve the ECG Signal Recognition Accuracy”, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), Vol. 24, No. 3, 10/2014, pp. 647 – 656, (ISSN: 1641-876X).
http://www.degruyter.com/view/j/amcs.2014.24.issue-3/amcs-2014-0047/amcs-2014-0047.xml
3. Minh Thuy Le*, Quoc Cuong Nguyen, Tan Phu Vuong, “Design of High-gain and Beam Steering Antennas Using a New Planar Folded-Line Metamaterial Structure”, International Journal of Antenna and Propagation, Vol. 2014, pp. 88-94. (ISSN: 1687-5869).
http://www.hindawi.com/journals/ijap/2014/302580/.
4. Dinh Hoa Nguyen*, “A sub - optimal consensus design for multi - agent system based on hierarchical LQR”, Automatica, No 55, 5/2015, pp. 88-94, (ISSN: 0005 – 1098).
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109815000990.
5. Nguyễn Tùng Lâm*, Khac Duc Do, Jie Pan, “Global Stabilization Of Marine Risers With Varying Tension And Rotational Inertia”, Asian Journal of Control, No. 1, Vol. 17, 1-2015 (ISSN: 1561-8625).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asjc.882/abstract.
3.2. Công trình đăng trên tạp chí quốc tế không nằm trong danh mục ISI
1. Dinh Hoa Nguyen, Shinji Hara, “Entrainment analysis in Goodwin-type nonlinear oscillator networks driven by external periodic signals”, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration Vol. 7(6), pp. 337-346, 2014, (ONLINE ISSN: 1884-9970   PRINT ISSN: 1882-4889).
3.3. Công trình đăng trên tạp chí trong nước
1. Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Doãn Phước, Vũ Thị Thúy Nga, Đỗ Trung Hải, “Điều khiển cẩu treo 3D chất lượng cao sử dụng bộ điều khiển thích nghi bền vững”, Tạp chí khoa học và Công nghệ  - Đại học Thái Nguyên Tập 128, số 14 - 2014, tr 35-41, (ISSN: 1859-0551).
2. Bùi Đăng Thảnh, “Improving the behavior of wind-diesel hybrid system in smart grid by using statcom”, Tạp chí KH&CN Các Trường ĐH Kỹ thuật  Số 103, 11/2014, (ISSN:0868-3980).
3. Bùi Đăng Thảnh, “Designing the wireless temperature measurement device using integrating FIR filter”, Tạp chí KH&CN Các Trường ĐH Kỹ thuật  Số 107, 06/2015,(ISSN:0868-3980).
4. Bùi Văn Huy, Trần Trọng Minh, Nguyễn Văn Liễn, “New Technique of  Capacitor Voltage Balancing for STATCOM System Based on The Multilevel Cascaded H-Bridge Inverter”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật (số tiếng Anh) No.107/2015, (ISSN: 2354-1083).
5. Dang Thuy Hang, Tran Hoai Linh, Pham Trung Dung, “Application of  Principle Component Analysis and Decision Tree to Detect the Leukemia Type from Microarray Data”, Jounal of Science and Technology (Đại học kỹ thuật Lê Quí Đôn - Học viện KTQS) '8/2014, pp. 3-13, (ISSN: 1859-0209).
6. Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Đình Hòa, “Điều khiển dự báo hệ phi tuyến dựa vào tuyến tính hóa chính xác và quy hoạch nhiều tham số”, Tạp chí khoa học và Công nghệ  - Đại học Thái Nguyên Tập 137 (07); Tháng 6 – 2015, (ISSN: 1859 – 2171).
7. Đỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Doãn Phước, “Optimal states observer design using Gauss- Newton algorithm in output feedback NMPC”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật No.101, November - 2014, pp. 1-6, (ISSN: 0868 – 3980).
8. Hoàng Đức Quỳnh, Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Doãn Phước, “Một số phương pháp thiết kế bộ điều khiển dự báo cho đối tượng van mở nhanh.”, Tạp chí khoa học và Công nghệ  - Đại học Thái Nguyên Tập 122, số 08 - 2014, tr 167-171, (ISSN: 1859-2171).
9. Hoàng Sĩ Hồng, “A design of the power meter of DC generator for the train in Vietnam”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật (số tiếng Anh) Số 107C/ trang 42-46/ tháng 5/2015, (ISSN: 2354-1083).
10. Hoàng Sĩ Hồng, “Mô phỏng bộ cộng hưởng sóng âm bề mặt có cấu trúc hai lớp sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn”, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Số 12/ trang 31-36/ tháng 4/2015, (ISSN: 1859-0551).
11. Hoàng Sĩ Hồng, “Ứng dụng phương pháp mô hình mạch tương đương trong mô phỏng đáp ứng tần số của bộ cộng hưởng cao tần saw”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự Số 37 trang 82-88/tháng 6 2015, (ISSN: 1859-1043).
12. Lê Minh Thùy, Hoàng Sĩ Hồng, “High-gain and circularly polarized dsrc antenna for free-flow electronic toll collection system”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật (số tiếng Anh) Số 107C/ trang 71-75/ tháng 5/2015, (ISSN: 2354-1083).
13. Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà, “Điều khiển bám thích nghi bền vững hệ phi tuyến có thành phần bất định hàm không bị chặn.”, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) Tập 53, số  01, 2015, trg. 09-17, (ISSN: 0866-708x).
14. Nguyễn Đức Thảo, Dương Hòa An, Trần Hoài Linh, “Thiết kế thiết bị thu thập nhịp thở và thuật toán loại trừ ảnh hưởng tới nhịp tim”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 132(2), 2/2015, trang 87-93, (ISSN: 1859-2171).
15. Nguyen Duc Thao, Tran Hoai Linh, Pham Van Nam, Truong Tuan Anh, “A hardware implementation of intelligent ECG signal acquisition and automatic classification using programmable IC technologies”, Tạp chí khoa học và Công nghệ  - Đại học Thái Nguyên vol. 122, 8/2014, pp. 103-109, (ISSN: 1859-2171).
16. Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Đăng Thảnh, “Studying the ultrasound propagation in chemical liquid of industrial environment”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật Số 107, 06/2015 (ISSN/ISBN: 0868-3980)
17. Nguyễn Hồng Quang, “Bảo vệ quá dòng theo đặc tính thời gian phụ thuộc trong rơ le số”, Tạp chí khoa học và Công nghệ  - Đại học Thái Nguyên 1/6/2015, (ISSN/ISBN: 1859-2171).
18. Nguyễn Hồng Quang, “Bayesian Neural Networks and its application in Obstacle Avoidance Methods”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 1/4/2015 (ISSN/ISBN: 1859-1043).
19. Nguyễn Hồng Quang, “Hardware and Software Design for a Self-Balanced Two-Wheeled Scooter”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật (số tiếng Anh), Số 107C (2015), (ISSN/ISBN: 2354-1083).
20. Nguyễn Hồng Quang, “Thuật toán mới cho điều khiển ổn định điện áp máy phát thủy điện”, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, 5/1/2015, (ISSN/ISBN: 1859-0551).
21. Nguyễn Hồng Quang,  Nguyễn Đắc Nam, “Ứng dụng bộ nơ ron PID trong bộ điều tốc turbine-máy phát thủy điện”, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, 1/12/2014, (ISSN/ISBN: 1859-0551).
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4. Các Sản phẩm chuyển giao công nghệ và SHTT năm 2015: không có
5. Các sách đã xuất bản trong năm 2015: không có
6. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của phòng thí nghiệm đầu tư tập trung/trọng điểm (chỉ đối với đơn vị có PTN TT/TĐ)
Không có
7. Hiệu quả của các dự án đầu tư đối với hoạt động KHCN của đơn vị: không có
Các đơn vị có dự án đầu tư báo cáo tổng quát về hiệu quả của dự án đối với hoạt động KHCN của đơn vị mình: tổng kinh phí và các thiết bị chính được đầu tư, nêu cụ thể các sản phẩm nghiên cứu mà dự án mang lại, mức độ đóng góp, tình trạng hoạt động …(không quá ½ trang).
C. KẾ HOẠCH NĂM 2016 
Kế hoạch hoạt động KHCN của đơn vị trong năm 2016 bao gồm: (không quá ½ trang)
· Triển khai các đề tài đang nghiên cứu: gồm 5 đề tài cấp Bộ, 6 đề tài Nafosted và 01 đề tài cấp Sở (tham khảo chi tiết tại bảng kê khai các đề tài đang triển khai 2015)
· Triển khai các hướng nghiên cứu: 
· Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ
· Tăng cường công bố khoa học và chuyển giao công nghệ: 
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